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KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỔ ĐỘNG CƠ
I. NGÀNH ĐÀO TẠO: Công nghệ ô tô (C1)
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	
	1. Môn Nhiệt động kỹ thuật; Cơ sở kỹ thuật lạnh; Điều hoà không khí ôtô, thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí: OK
2. Môn Truyền nhiệt: 
 - 2 giờ kiểm tra cùng chung 1 chương

2A. Môn Máy và thết bị lạnh
- 2 giờ kiểm tra cùng chung 1 chương
3. Môn Anh văn chuyên ngành:
- 2 giờ kiểm tra vào buổi cuối cùng 
- Môn AVCN bậc C1 giống C2
4. Môn Trang bị điện hệ thống lạnh: Chương 1 phần 2.5 tên trong khung ko khớp với nội dung  (bậc C1)
Bậc T4: thiếu 2 giờ, tổng cộng 43 giờ. Chương 15 giờ, chương 2,3: 14 giờ. Do Thầy không cộng số giờ ktra vào phải ko?
5. Môn Kỹ thuật sấy (Ngành CNKTN): Liên thông không có chương trình, Trung cấp có chương trình, khoa làm dư chương trình Liên thông, thiếu Trung cấp
6. Môn Kỹ thuật điều hòa không khí (bậc C1,C2,T4): 
- Các tiểu mục giữa các chương không thống nhất để 1 tiểu mục hay 2 tiểu mục 
Bậc (C2) Ngành Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh:
[bookmark: _Hlk223074060]- Phần I: Vị trí, tính chất: sau khi học xong Nhiệt động kỹ thuật ...
- Chương 4: Phân bố 1 giờ ktra, chưa điều chỉnh số giờ trong cột tổng của khung 
Bậc (T4):
- Phần I: Vị trí, tính chất: sau khi học xong Truyền nhiệt...
- Chương 2: nội dung trong khung và dưới khung không giống nhau (dư 2.3 khung ko có)
7. Môn Thực hành điện lạnh cơ bản: 
- 2 giờ ktra cuối 

- Bậc T4: - Phần I: Vị trí, tính chất: giảng dạy ở học kỳ 1 không phải ở HK2
8. Môn Thực hành hệ thống điều hòa không khí dân dụng và thương mại: 
- 2 giờ ktra cuối

- Bậc T4: Chương 2, mục 2.3 Sơ đồ liên kết điện của mạch “máy lạnh” âm trần, tủ đứng trên khung có dưới khung không có “máy lạnh” 
- Có chương liệt kê 2 tiểu mục 1.1, chương liệt kê 3 tiểu mục 1.1.2. 
- Chương 6 từ “Chuẩn” hay “Chẩn”
Bậc C2: chương 1 mục 1.4 tên không đúng trên khung và dưới khung. 
Dưới khung còn 2 tiểu mục của 2.4.1,2 trên khung không có dưới có
9. Môn Thực hành hệ thống lạnh công nghiệp:
- 2 giờ ktra cuối

- Chương 3: Mục 3.3.1 trên khung ... Chuẩn bị “thiết bị” dưới khung 2.3.1 ...Chuẩn bị “dụng cụ” bậc C1 chưa sửa, C2,T4 đã sửa
10. Môn Thực hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm (bậc C1: 4 ngành, C2: 1 ngành)
- 2 giờ kiểm tra vào buổi cuối cùng không hợp lý
- Phần IV: Phòng học Dùng cho một lớp thực hành 18 sinh viên
11. Môn Thực hành hệ thống nhiệt nâng cao 1: 
- 2 giờ ktra cuối 
- Chương 2 các đề mục trên khung có chữ “đặt” dưới không có
- Chương 5 mục 5.5 liên quan “đế” hiệu suất từ “đến” 
12. Môn Thực hành hệ thống điều hoà không khí ô tô 
- 2 giờ ktra cuối 
- Phần IV: Phòng học Dùng cho một lớp thực hành 18 sinh viên
13. Môn Lò hơi bậc C1 ngành CNN, bậc C2 không có khoa làm dư
- Chương 5 chưa có số giờ
- Chương 3,5 trong khung có phần ktra, dưới không có
- Các tiểu mục gắn vào khung không thống nhất phần để 1 tiểu mục, phần để 2 tiểu mục chương 4, chương 2
14. Môn Cad ứng dụng chuyên ngành: 
- Phần V. mục 2. Phương pháp đánh giá chung Thầy tách riêng
15. Môn Nhà máy nhiệt điện bậc C1
 C2 không có ngành này: 
- Chương 2 làm 2 giờ ktra
- Chương 2 mục 2.4 khung có “qua vách trụ” dưới không có 
16. Môn Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh: các ngành giống nhau
17. Môn Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng: Ok 
18. Môn Thực hành tủ lạnh dân dụng và thương mại
- Tổng số giờ 100, phần thi/ktra không có 2 giờ 
- Phần I, chương I, mục 1.2 “Sơ đồ điện của hệ thống “lạnh” trong khung ko có chữ “lạnh” dưới nội dung có
- Phần III, chương 12 chưa có phần ktra trong khung có, dưới khung ko có (bậc C1, T4)
- Số giờ ktra cuối (bậc T4) 
Bậc C1: - Phần I: Vị trí, tính chất: Được bố trí sau khi học xong các môn thực hành điện, lạnh cơ bản
19. Môn Đồ án chuyên ngành và cơ sở: 
- Thiếu 2 giờ ktra, môn 45 giờ ko phải 225 đã chỉnh lại 45 giờ
20. Môn Cơ Sở Kỹ Thuật Điện: 
- Số giờ ktra làm cuối cùng 
- Trong khung có phần bài tập, dưới nội dung không có
21. Môn Thực hành lắp đặt và vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm
- 2 giờ ktra cuối 
22. Môn Máy và thết bị lạnh : 
- Vị trí, tính chất của môn học: bậc T4 không có môn truyền nhiệt bỏ 
- Số tiết ktra 2 giờ trong cùng 1 chương bậc C1,T4
23. Môn Thông gió và xử lý khí thải bậc T4 
- Vị trí, tính chất của môn học: bậc T4 không có môn truyền nhiệt bỏ.
- Chương 6 phần 2.3, 2.4 ...”phương pháp hấp thụ” 2 phương pháp giống nhau
[bookmark: _GoBack]24. Môn Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh
- 2 giờ ktra cuối
- Chương 2 trên khung có chữ lắp “đặt”... dưới nội dung không có chữ “đặt”  
25. Môn Thực hành vận hành và sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp
- 2 giờ ktra cuối
- Chương 3 trên khung 3.2.2; 3.3.2; 3.4.2 và 3.5.2 Thực hiện thử kín “theo qui trình” dưới khung 2.2.2.; 2.3.2.; 2.4.2 và 2.5.2 không có “theo qui trình” (bậc T4), Bậc C1 không có quy trình
26. Môn Thực tập TN: 
- Chương 5 tên chương trong khung Thực tập “vận hành, lắp đặt” dưới khung Thực tập “lắp đặt, vận hành” lắp đặt trc hay vận hành trc. Tương tự chương 6 ngc lại (bậc C1 giống T4)


27. Môn thiết kế kho lạnh:
 - Phần I: Vị trí, tính chất: sau khi học xong nhiệt động kỹ thuật... không có môn đó bậc C2 ngành VHSCTBL; 
môn “kỹ thuật lạnh” có phải là môn “cơ sở kỹ thuật lạnh để em chỉnh (cho 3 ngành còn lại )
28. Môn Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
Bậc (T4):
- Phần I: Vị trí, tính chất: sau khi học xong Truyền nhiệt...
- 2 giờ kiểm tra cùng chung 1 chương
29. Môn Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh chương trình các ngành giống nhau
Hỏi ngành LĐTBL (C1) khoa làm 2 chương trình chi tiết 1 mã 45 tiết, 1 mã 30 tiết.
- Ngành LĐTBL bậc C1,C2,T4 giống nhau chỉ khác T4 time nhiu hơn


30. Môn Bơm, Quạt, Máy Nén: các ngành giống nhau
31. Môn Tự động hóa hệ thống lạnh: 
Bậc T4:
- Dư 1 giờ ktra, bên nội dung thiếu 1 giờ  (Ngành CNKTN, KTMLĐHKK). Bên ngoài ghi T4 chương trình trong ghi C1 ngành CNKTN . (chưa copy)
- Chương 2: Mục 2.2.3. trên khung không có ... “by pass”... dưới có ...“by pass” .. (Bậc C1,2, T4
32. Môn Trải nghiệm DN: chưa có chương trình chi tiết
33. Môn Đồ án chuyên ngành và cơ sở
- Thiếu 2 giờ kiểm tra, môn 45 giờ Thầy làm 225 giờ
	



- Thầy Ktra nên có phân bồ đều trong các bài học



- Thầy ktra có nên phân bố lại 2 giờ ktra 
- Hỏi chương trình C1 giống C2 
- Thầy Ktra lại lấy nội dung trên khung hay nội dung dưới

- Em đã chỉnh trong khung đủ 15 giờ?


- Thầy bổ sung thêm chương trình Trung cấp


- Thầy ktra lại các số đề mục và trong khung các tiểu mục nhỏ liệt kê ntn có chương liệt kê 3 tiểu mục 1.1.1, 1.1.2, có chương chỉ có 2 tiểu mục 1.1, 1.2 không thống nhất giữa các chương

- Chương trình không có môn Nhiệt động kỹ thuật bỏ môn đó, em đã chỉnh 
- Em đã chỉnh


- Chương trình không có môn Truyền nhiệt bỏ môn đó, em đã chỉnh 
- Thầy ktra lại lấy nội dung trên hay dưới


- Thầy Ktra nên có phân bồ đều trong các bài học
- Em đã chỉnh lại



- Thầy Ktra nên có phân bồ đều trong các bài học
- Thầy ktra lấy nội dung trên khung hay dưới.

- Thầy ktra thống nhất có để các tiểu mục giữa các chương giống nhau.
- Dùng từ nào
- Thầy ktra lấy tên theo nào?




- Thầy Ktra nên có phân bồ đều trong các bài học
- Hỏi sửa theo C2,T4 




- Thầy Ktra lại
- Thầy xem ghi chung chung dễ giống các môn khác


- Thầy Ktra 
- Thầy ktra lại

- Hỏi Thầy từ “đến” đúng không



- Thầy Ktra 
- Thầy ktra lại



- 6 giờ và 1 giờ ktra đúng không Thầy






- Em đã chỉnh cho đúng mẫu



- Thầy ktra lại



- Hỏi Thầy




- Thầy ktra phân bố 2 giờ ktra cuối cùng đúng ko thầy?





Môn thực hành điện lạnh cơ bản đúng ko Thầy




 
- Thầy ktra
- Thầy ktra có phần bài tập



- Thầy ktra

- Em đã chỉnh

- Thầy ktra


- Em đã chỉnh

- Thầy ktra


- Thầy ktra
- Thầy ktra lại



- Thầy ktra
- Thầy ktra lấy nội dung nào





- Lắp đặt trc rồi vận hành đúng ko thầy




- Thầy ktra
- Em đã chỉnh



- Có phải là môn “cơ sở kỹ thuật lạnh”



- Trung cấp không có em đã chỉnh

- Thầy Ktra


- Dư mã 45 tiết

- Các ngành giống nhau chỉ khác 1 ngành Lắp đặt thiết bị lạnh có số tín chỉ nhiều hơn, làm thời gian dạy mỗi chương số giờ nhiêu còn nội dung giống nhau.
- Hỏi Thầy các ngành giống nhau



- Thầy ktra , Thầy ghi nhầm bậc CĐ


- Thầy ktra





- Thầy ktra lại
  




- Hỏi chương trình chi tiết các ngành môn giống nhau là dùng chung hay khác

đã
